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Phụ lục III 

Nội dung chi, mức chi đặc thù để chuẩn bị, tổ chức, tham dự, giải thưởng các cuộc thi, 

hội thi, hội thao; Tiền công tập huấn đội tuyển tham dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật học sinh 

trung học cấp quốc gia trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo bậc mầm non, phổ thông 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày    tháng   năm 2023 của UBND tỉnh)    

Stt Nội dung chi Đơn vị tính 
Mức 

chi 

Ghi chú 

I Chi cho công tác tổ chức các hội thi, cuộc thi, hội thao cấp tỉnh bậc phổ thông, mầm non 

1 Chi tiền công cho các chức danh là thành viên của Ban tổ chức 

a Trưởng ban Nghìn đồng/người/ngày 300  

b Phó trưởng ban Nghìn đồng/người/ngày 240  

c Ủy viên, thành viên, thư ký Nghìn đồng/người/ngày 180  

2 Chi tiền công cho các chức danh là thành viên của Ban giám khảo/Hội đồng chấm thi 

a Trưởng ban/Chủ tịch Nghìn đồng/người/ngày 300  

b Phó trưởng ban/Phó Chủ tịch Nghìn đồng/người/ngày 240  

c Ủy viên, thành viên, thư ký Nghìn đồng/người/ngày 180  

3 

Chi tiền công chức danh khác thực 

hiện nhiệm vụ tại các hội thi, cuộc 

thi theo quy định 

Nghìn 

đồng/người/ngày 
180 

 

4 Chi giải thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích cao trong các hội thi, cuộc thi 

a Chi giải thưởng cho tập thể có thành tích cao trong các hội thi, cuộc thi 

a1 Giải nhất 80% mức lương cơ sở  

a2 Giải nhì 60% mức lương cơ sở  

a3 Giải ba 40% mức lương cơ sở  

a4 Giải khuyến khích 20% mức lương cơ sở  

b Chi giải thưởng cho cá nhân có thành tích cao trong các hội thi, cuộc thi 

b1 Giải nhất 30% mức lương cơ sở  

b2 Giải nhì 25% mức lương cơ sở  

b3 Giải ba 20% mức lương cơ sở  

b4 Giải khuyến khích 10% mức lương cơ sở  

II Tiền công tập huấn đội tuyển tham dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật học sinh trung học 

cấp quốc gia 

1 Tiền công biên soạn và giảng dạy  Nghìn đồng/người/ngày 800 

2 Tiền công trợ lý thí nghiệm, thực hành Nghìn đồng/người/ngày 180 
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